
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 211855 Dương Hoàng Ẩn 18/08/2003 Sóc Trăng DH21XET02

2 211743 Vũ Ngọc Vân Anh 03/12/2003 Kiên Giang DH21XET02

3 211458 La Ngọc Y Bình 24/06/2003 Cà Mau DH21XET02

4 212479 Lê Thanh Hải 08/06/2003 Long An DH21XET02

5 220492 Huỳnh Chí Hào 23/01/2004 DH22OTO04

6 212639 Nguyễn Bùi Minh Hiển 22/11/2003 DH21XET02

7 211187 Tạ Phú Hiển 21/10/2003 Cà Mau DH21LOG01

8 212375 Nguyễn Như Hương 04/04/2003 Cà Mau DH21XET02

9 224311 Lê Hiếu Huy 22/03/2004 DH22OTO04

10 221201 Phạm Trường Huy 13/07/2004 DH22OTO04

11 2110609 Mã Vĩnh Khiêm 27/09/2003 DH21XET02

12 212313 Lê Nguyễn Hoàng Lam 30/09/2003 Tiền Giang DH21XET02

13 2110448 Trần Hữu Lễ 09/06/2003 DH21XET02

14 213121 Huỳnh Trần Gia Linh 09/10/2003 Kiên Giang DH21XET02

15 212069 Nguyễn Ái Linh 29/12/2003 Cà Mau DH21XET02

16 211686 Dương Thị Mai Lý 14/04/2003 Kiên Giang DH21XET02

17 212547 Lê Thanh Nghi 01/01/2003 Bến Tre DH21XET02

18 212350 Huỳnh Thị Yến Ngọc 18/03/2003 Kiên Giang DH21XET02

19 219514 Ngô Hồng Ngọc 26/02/2003 Kiên Giang DH21LOG01

20 225623 Quách Văn Nhân 01/08/2004 DH22OTO04

21 211536 Kim Quỳnh Như 19/12/2003 Sóc Trăng DH21XET02

22 211717 Trần Thị Thảo Như 25/07/2003 Cà Mau DH21XET02

23 211353 Đặng Ngọc Phấn 14/01/2003 Đồng Tháp DH21XET02
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24 220537 Hồ Phát 13/09/2003 DH22OTO04

25 214370 Trần Huỳnh Phong Phú 09/06/2003 Kiên Giang DH21OTO06

26 2111058 Ngô Trọng Phúc 08/10/2003 DH21XET02

27 2110766 Võ Mỹ Quyên 26/09/2003 DH21LOG01

28 219331 Bùi Thanh Sang 29/01/2003 Kiên Giang DH21CKD01

29 2110219 Phạm Hoàng Thái 16/12/2003 Đồng Tháp DH21CKD01

30 211301 Nguyễn Tuấn Thanh 09/04/2003 Vĩnh Long DH21XET02

31 219503 Vương Phạm Chí Thanh 04/03/2003 Kiên Giang DH21LOG01

32 210333 Nguyễn Đặng Phương Thảo 25/04/2003 Trà Vinh DH21XET02

33 212462 Đoàn Tô Trường Thịnh 11/04/2003 DH21XET02

34 211773 Trần Minh Thơ 13/03/2003 DH21XET02

35 226007 Nguyễn Thị Ngọc Thư 21/08/2003 DH22KTO02

36 212431 Huỳnh Văn Thừa 05/10/2003 DH21XET02

37 212585 Nguyễn Hoài Thương 26/12/2003 DH21XET02

38 211843 Nguyễn Việt Thùy 15/10/2002 DH21XET02

39 212234 Danh Thị Mỹ Tiên 26/03/2003 Kiên Giang DH21XET02

40 212439 Nguyễn Bích Trâm 23/08/2003 Bạc Liêu DH21XET02

41 211560 Đoàn Ngọc Bảo Trân 17/07/2003 Kiên Giang DH21XET02

42 212412 Nguyễn Thị Cẩm Tú 28/09/2002 Tiền Giang DH21XET02

43 221166 Đinh Tuấn Vũ 17/01/2004 DH22OTO04

44 221188 Trần Minh Vũ 12/08/2004 DH22OTO04


